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Abstract: Developing digital competencies for university students in 
general and primary education majors in particular is essential in the 
context of digital transformation and innovation in general education 
today. Currently, many approaches exist for developing digital 
competencies among university students, with the most popular being 
the technological-pedagogical content knowledge model (TPACK). In 
addition, the interconnected model of professional growth (IMPG) and 
blended learning (BL) are used to enhance practical experience and 
improve students’ learning autonomy in vocational training; however, 
research on their practical application remains limited. Drawing on 
studies of the TPACK model and its extended model, the IMPG model, 
and the BL model, this article proposes a five-step training process for 
developing digital competencies among primary education students. 
Applying this process will improve the effectiveness of development 
training to meet the current context of digital transformation in 
education.

Keywords: Digital competency, digital competency development, model of 
technological-pedagogical content knowledge , model of integrated professional 
development, model of integrated teaching.

Tóm tắt: Phát triển năng lực số cho sinh viên đại học nói chung và sinh 
viên đại học ngành Giáo dục tiểu học là hết sức cần thiết trong bối cảnh 
chuyển đổi số và đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Hiện nay, có 
nhiều mô hình tiếp cận trong phát triển năng lực số cho sinh viên đại 
học, trong đó phổ biển hơn cả là mô hình kiến thức nội dung sư phạm 
công nghệ. Bên cạnh đó, mô hình liên kết phát triển chuyên môn và mô 
hình dạy học kết hợp cũng được sử dụng để tăng cường trải nghiệm 
thực tế và nâng cao tính tự chủ học tập cho sinh viên đại học trong đào 
tạo nghề, tuy nhiên việc nghiên cứu vận dụng các mô hình này vào thực 
tế vẫn còn hạn chế. Trên cơ sở những nghiên cứu về mô hình kiến thức 
nội dung sư phạm công nghệ và mô hình mở rộng của mô hình kiến 
thức nội dung sư phạm công nghệ, mô hình liên kết phát triển chuyên 
môn, mô hình dạy học kết hợp, bài viết đề xuất quy trình đào tạo phát 
triển năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học gồm 
năm bước. Việc áp dụng quy trình này có thể mang lại chất lượng hiệu 
quả trong đào tạo phát triển năng lực số đáp ứng bối cảnh chuyển đổi 
số trong giáo dục hiện nay.

Từ khóa: Năng lực số, phát triển năng lực số, mô hình kiến thức nội dung sư 
phạm công nghệ, mô hình liên phát triển chuyên môn, mô hình dạy học kết hợp.

1. Đặt vấn đề

Chuyển đổi số trong giáo dục hay “Giáo dục số” 
là mô hình giáo dục mới bên cạnh mô hình giáo dục 
truyền thống để thực hiện thêm các chức năng, vai 

trò của nó trong thế giới số, trong đó đào tạo, phát 
triển năng lực số sẽ là một nhiệm vụ quan trọng cấp 
bách trong bối cảnh mới. Báo cáo về chuyển đổi số 
ở các nước ASEAN đã khẳng định rằng, các chính 
phủ cần hành động để thích ứng với những tác động 



25

Nguyễn Trung Kiền, Trần Hằng Ly

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12610304

từ chuyển đổi số đến nền kinh tế, trong đó đặc biệt 
nhấn mạnh đến giáo dục, đào tạo năng lực số cho 
người học nhằm đáp ứng những thay đổi trong 
nhu cầu về nhân lực của các tổ chức, doanh nghiệp 
(Chang & Huynh, 2016).

Đối với sinh viên sư phạm nói chung và sinh viên 
đại học ngành Giáo dục tiểu học nói riêng, năng lực 
số đóng vai trò quan trọng đối với học tập và công 
việc giảng dạy tương lai. Năng lực số được xem là 
năng lực cơ bản của giáo viên trong thế kỉ XXI. Giáo 
viên trong tương lai sẽ đóng thêm nhiều vai trò hơn 
trong xã hội số, vừa là người thiết kế, xây dựng tài 
nguyên vừa là người tổ chức và quản lí cộng đồng 
học tập mới (Szymkowiak và cộng sự, 2021). 

Có nhiều mô hình tiếp cận phát triển năng lực số 
đã được các nhà khoa học trong nước và trên thế giới 
nghiên cứu, trong đó mô hình kiến thức nội dung 
sư phạm công nghệ (Technological Pedagogical 
Content Knowledge - TPACK) được nhiều tác giả 
nghiên cứu trong đào tạo phát triển năng lực số cho 
sinh viên đại học (Chai & Koh, 2017; Dewi và cộng 
sự, 2022; Jang & Chen, 2010). Bên cạnh đó, mô hình 
liên kết phát triển chuyên môn (The interconnected 
model of professional growth - IMPG) do Clarke và 
Hollingsworth phát triển đã tăng cường tính thực 
hành, trải nghiệm thực tế trong đào tạo năng lực nghề 
cho sinh viên sư phạm (Clarke & Hollingsworth, 
2002), mô hình dạy học kết hợp (Blending Learning 
- BL) nâng cao tính tự chủ trong các hoạt động học 
tập trực tuyến - một hình thức học mới nổi hiện nay. 
Các mô hình này cũng đã chứng minh tính hiệu 
quả trong việc nâng cao năng lực số thông qua tăng 
cường trải nghiệm thực tiễn và phát huy tính tự chủ 
học tập của sinh viên đại học (Boylan và cộng sự, 
2018; Cummings và cộng sự, 2017; Goldsmith và 
cộng sự, 2014; Phan Thị Bích Lợi, 2021).

Trên cơ sở phân tích ba mô hình tiếp cận phát triển 
năng lực số cho sinh viên đại học, bài viết đề xuất quy 
trình đào tạo phát triển năng lực số cho sinh viên đại 
học ngành Giáo dục tiểu học nhằm định hướng xây 
dựng nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức 
đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về 
năng lực số cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các cơ 
sở giáo dục đại học. Quy trình đề xuất bốn bước bao 
gồm: 1) Tích hợp phát triển năng lực số trong mục 
tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 2) Xây 
dựng chương trình dạy học tích hợp phát triển năng 
lực số trong các học phần; 3) Tổ chức quá trình đào 
tạo phát triển năng lực số cho sinh viên đại học ngành 
Giáo dục tiểu học; 4) Đánh giá, điều chỉnh chương 

trình dạy học các học phần và chương trình đào tạo 
tích hợp phát triển năng lực số.

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin trực tuyến: 

Chúng tôi đã tìm kiếm các dữ liệu trên Sciencedirect, 
Researchgate, Scopus, Web of Science, Google 
Scholar. Từ khóa tìm kiếm gồm: Năng lực số (Digital 
competence); Phát triển năng lực số (Develop 
digital competence); Mô hình TPACK (TPACK 
model); Mô hình dạy học kết hợp (blended learning 
model); Mô hình liên kết phát triển chuyên môn 
(The interconnected model of professional growth). 
Chúng tôi lựa chọn các nghiên cứu đáp ứng đồng 
thời các tiêu chí: Liên quan đến mô hình, biện pháp 
và quy trình phát triển năng lực số; Xuất bản trong 
thời gian từ 2015 đến 2025; Tài liệu tiếng Anh; Có 
chỉ số trích dẫn (Citation index) trên 10. Kết quả thu 
được nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này, sau 
khi sàng lọc chúng tôi lựa chọn 40 tài liệu phù hợp 
để nghiên cứu.

Phương pháp phân tích, tổng hợp và khái quát 
hóa: Chúng tôi nghiên cứu cấu trúc, thành tố, nguyên 
lí vận hành, làm rõ điểm tương đồng, khác biệt và 
khả năng bổ trợ lẫn nhau của ba mô hình trên trong 
việc phát triển năng lực số từ đó tổng hợp đề xuất 
quy trình phát triển năng lực số cho sinh viên đại học 
ngành Giáo dục tiểu học phù hợp bối cảnh chuyển 
đổi số hiện nay.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Các tiếp cận trong đào tạo phát triển năng 

lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học
3.1.1. Tiếp cận mô hình kiến thức nội dung sư phạm 

công nghệ trong đào tạo phát triển năng lực số cho sinh 
viên đại học ngành Giáo dục tiểu học

Trong các mô hình về phát triển năng lực số, 
mô hình kiến thức nội dung sư phạm công nghệ 
(TPACK) do Mishra và Koehler đề xuất năm 2006 
(xem Hình 1) được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm 
và vận dụng trong đào tạo giáo viên ở các trường 
đại học (Koehler và cộng sự, 2013; Mishra & Koehler, 
2006; Mishra, 2019).

Mô hình TPACK gồm ba thành phần chính là kiến 
thức nội dung (CK - Content Knowledge), kiến thức 
sư phạm (PK- Pedagogical Knowledge) và kiến thức 
công nghệ (TK - Technological Knowledge). Kiến 
thức nội dung (CK) là kiến thức môn học mà người 
học cần học hoặc được dạy. Kiến thức công nghệ (TK) 
bao gồm công nghệ hiện đại, cả phần cứng và phần 
mềm chẳng hạn như: Máy tính, Internet, truyền hình, 
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video, bảng trắng tương tác và máy chiếu… Kiến thức 
sư phạm (PK) là một yếu tố kiến thức khác mô tả các 
hoạt động, quy trình, chiến lược, thủ tục và phương 
pháp (hướng dẫn, đánh giá...) của việc dạy và học. Ba 
yếu tố này kết hợp theo những cách khác nhau trong 
bối cảnh cụ thể, chúng tương tác và hình thành bốn 
thành phần phức hợp bổ sung gồm: kiến thức nội 
dung sư phạm (PCK); kiến thức nội dung công nghệ 
(TCK); kiến thức sư phạm công nghệ (TPK); kiến thức 
nội dung sư phạm công nghệ (TPACK).

Trên cơ sở mô hình kiến thức nội dung sư phạm 
công nghệ, nhiều tác giả đã phát triển thành các 
mô hình đào tạo mới. Trong nghiên cứu của mình, 
Syh-Jong Jang và cộng sự đề xuất mô hình TPACK - 
COPR với bốn giai đoạn (Jang & Chen, 2010): 1) Hiểu 
TPACK; 2) Quan sát TPACK; 3) Thực hành TPACK; 
4) Đánh giá TPACK.

Trên cơ sở mô hình TPACK, Ching Sing Chai và 
cộng sự phát triển mô hình thiết kế bài học dựa trên 
TPACK gồm hai giai đoạn chính: Giai đoạn đầu tiên 
tập trung vào việc xây dựng các mục tiêu học tập 
tương tự như việc thiết lập các mục tiêu thiết kế gồm 
các bước: 1) Xác định mục tiêu chủ đề; 2) Phân tích 
người học; 3) Xác định mục tiêu học tập. Giai đoạn thứ 
hai tập trung vào việc lựa chọn phương tiện sư phạm 
để đạt được mục tiêu thiết kế gồm các bước: 4) Lập 
kế hoạch hoạt động học tập; 5) Lựa chọn các phương 
tiện, công nghệ hỗ trợ;(6) Phát triển công cụ đánh giá 
chính thức và không chính thức (Chai & Koh, 2017).

Trên cơ sở mô hình thiết kế bài học dựa trên 
TPACK do Chai & Kohl phát triển (Chai & Koh, 

2017) và mô hình dạy học dự án của tổ chức Quỹ 
giáo dục George Lucas, tác giả Dewi và cộng sự đã 
phát triển mô hình dạy học dự án dựa trên TPACK 
(Dewi và cộng sự, 2022). Mô hình này gồm 06 giai 
đoạn: định hướng, khám phá, thảo luận, mô hình 
hóa, đánh giá đồng đẳng và đánh giá kết luận.

Mô hình TPACK mang lại hiệu quả trong việc 
đào tạo phát triển năng lực số cho sinh viên đại học 
ngành Giáo dục tiểu học và có thể được vận dụng 
trong xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, 
chương trình môn học, tổ chức hoạt động giảng dạy 
và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học 
(Trương Ngọc Dương & Phạm Thị Thanh Hải, 2024).

3.1.2. Tiếp cận mô hình IMPG trong đào tạo phát triển 
năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học

Mô hình IMPG được Clarke và Peter đưa ra 
lần đầu tiên dựa trên mô hình của Guskey về quá 
trình thay đổi giáo viên (Guskey, 1986) sau đó được 
Clarke và Hollingsworth phát triển thêm (Clarke 
& Hollingsworth, 2002). Mô hình liên kết bao gồm 
bốn phạm vi: Miền cá nhân (kiến thức, niềm tin và 
thái độ của sinh viên); Miền thực hành (thử nghiệm 
chuyên môn); Miền hệ quả (Kết quả nổi bật); Miền 
bên ngoài (nguồn thông tin, kích thích hoặc hỗ trợ). 
Các miền này liên kết phi tuyến tính thông qua các 
cơ chế trung gian là sự tác động và phản chiếu, sự 
thay đổi trong bất kì phạm vi nào sẽ dẫn đến những 
thay đổi trong các phạm vi khác (xem Hình 2).

Mô hình liên kết phát triển chuyên môn được áp 
dụng rộng rãi trong các nghiên cứu và thực hành 
khám phá sự thay đổi của giáo viên (Chan & Clarke, 
2019; Goldsmith và cộng sự, 2014). Mô hình này 
cung cấp thông tin cho việc thiết kế và phát triển 
nhiều chương trình phát triển chuyên môn của giáo 
viên (Boylan và cộng sự, 2018; Jin và cộng sự, 2021).

Mô hình liên kết có thể vận dụng trong đào tạo 
phát triển năng lực số cho sinh viên đại học ngành 
Giáo dục tiểu học, trong đó miền bên ngoài là sự tác 
động, hỗ trợ, định hướng của người dạy; miền thực 

Hình 2: Mô hình liên kết phát triển nghề nghiệp giáo viên 
(Clarke & Hollingsworth, 2002)

Hình 1: Mô hình TPACK trong đào tạo giáo viên (Mishra 
& Koehler, 2006)

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 22, Số 03 (2026), 24-31
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hành là các hoạt động trải nghiệm, thực hành, rèn 
luyện nghề nghiệp của sinh viên ở trường đại học 
hoặc ở trường tiểu học; miền hệ quả là kết quả của 
sinh viên đạt được sau một quá trình học tập, rèn 
luyện và miền cá nhân là mức độ phát triển về kiến 
thức, kĩ năng, niềm tin, thái độ của sinh viên sau một 
chu trình đào tạo và là cơ sở để khởi đầu một chu 
trình đào tạo phát triển năng lực số tiếp theo.

3.1.3. Tiếp cận mô hình dạy học kết hợp trong đào tạo 
phát triển năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo 
dục tiểu học

Dạy học kết hợp ra đời xuất phát từ việc khắc phục 
những hạn chế và phát huy những thế mạnh của việc 
dạy học elearning và dạy học truyền thống. Michael 
B.Horn và Heather Staker cho rằng dạy học kết hợp 
là một chương trình giáo dục chính quy mà ở đó học 
sinh học một phần trực tuyến, có sự kiểm soát về thời 
gian, địa điểm, lộ trình và tiến độ (Horn và cộng sự, 
2014). Trong mô hình kết hợp, người học tham gia 
vào quá trình học tập bằng hình thức học trực tiếp 
trên lớp (nhóm, cá nhân, seminar, hội thảo), hình thức 
hợp tác qua mạng Internet (Chat, Blog, diễn đàn) và 
tự học (trực tuyến, ngoại tuyến, độc lập về không 
gian) (Hồ Ngọc Khương, 2021) (xem Hình 3).

Theo nghiên cứu của Heather Staker và Michael 
B. Horn, hiện nay có bốn mô hình kết hợp được sử 
dụng trong dạy học gồm: Mô hình luân chuyển (luân 
chuyển trạm, luân chuyển phòng thực hành, lớp học 
đảo ngược, luân chuẩn cá nhân); Mô hình linh hoạt; 
Mô hình tự chọn; Mô hình lớp học ảo. Một số nghiên 
cứu về vận dụng mô hình kết hợp trong dạy học đã 
được thực hiện và mang lại hiệu quả trong việc nâng 
cao chất lượng giáo dục ở các trường đại học (Byrka, 
2017; Cummings và cộng sự, 2017; Phan Thị Bích 
Lợi, 2021). Đào tạo giáo viên theo mô hình kết hợp là 

hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh hiện nay (Pham 
Quang Tiệp và cộng sự, 2023) và là giải pháp hữu 
hiệu trong phát triển năng lực số cho sinh viên đại 
học ngành Giáo dục tiểu học.

Trong thực tiễn đào tạo sinh viên đại học ngành 
Giáo dục tiểu học thì có thể ứng dụng linh hoạt cả ba 
cách tiếp cận trên: Mô hình TPACK được tích hợp 
trong xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo, chuẩn đầu ra và nội dung dạy học của các 
học phần, thiết kế công cụ đánh giá kết quả phát 
triển năng lực số của sinh viên; Liên kết phát triển 
chuyên môn có thể vận dụng trong các hoạt động 
thực hành, thực tế, thực tập sư phạm có trải nghiệm 
ứng dụng công nghệ phát triển năng lực số cho sinh 
viên tại trường tiểu học; Dạy học kết hợp có thể vận 
dụng trong đổi mới phương thức dạy học các học 
phần trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục 
tiểu học… Từ những tiếp cận trên, có thể xác định 
quy trình đào tạo phát triển năng lực số cho sinh 
viên đại học ngành Giáo dục tiểu học.

3.2. Đề xuất quy trình đào tạo tiếp cận phát triển 
năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục 
tiểu học 

Quy trình đào tạo tiếp cận phát triển năng lực số 
trong nghiên cứu này được phát triển thông qua sự 
kết hợp hài hòa giữa nền tảng kiến thức nội dung, 
sư phạm, công nghệ theo mô hình TPACK, phương 
thức đào tạo hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số 
theo mô hình BL và quá trình phát triển nghề nghiệp 
liên tục trong môi trường thực tế theo mô hình IMPG.

Quy trình này có các đặc điểm cơ bản như sau: 1) 
Lấy sinh viên làm trung tâm của quá trình đào tạo; 2) 
Gắn kết giữa lí thuyết - thực hành - trải nghiệm nghề 
nghiệp; 3) Phát triển năng lực số theo tiến trình từ 
cơ bản đến nâng cao kết hợp giữa kiến thức chuyên 
môn, sư phạm và công nghệ; 4) Kết nối chặt chẽ giữa 
cơ sở đào tạo sư phạm và thực tiễn giáo dục ở trường 
tiểu học. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất quy trình đào tạo 
phát triển năng lực số cho sinh viên đại học ngành 
Giáo dục tiểu học gồm các bước như sau:

Bước 1: Tích hợp phát triển năng lực số trong mục tiêu 
và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Đánh giá lại chương trình đào tạo: Việc đánh 
giá lại được thực hiện trên các khía cạnh như sau: 
1) Mục tiêu của chương trình đào tạo, 2) Nội dung 
giảng dạy, 3) Môi trường giáo dục, 4) Năng lực số 
của giảng viên, 5) Năng lực số sinh viên để có một 
cái nhìn tổng quát, từ đó có kế hoạch tích hợp phát 
triển năng lực số vào các môn học. 

Hình 3: Mô hình dạy học kết hợp (Hồ Ngọc Khương, 
2021)

Nguyễn Trung Kiền, Trần Hằng Ly
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Xác định các năng lực số tích hợp trong chương 
trình đào tạo: Sau khi đã đánh giá tổng quát về 
chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học cần 
điều chỉnh mục tiêu và xác định chuẩn đầu ra về 
năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục 
tiểu học phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh giáo 
dục hiện nay.

Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn 
đầu ra năng lực số của chương trình đào tạo: Sau 
khi xác định các chuẩn đầu ra về năng lực số cần 
tích hợp trong chương trình đào tạo, cần lấy ý kiến 
góp ý, phản biện từ các bên liên quan: Chuyên gia 
trong và ngoài nhà trường, người sử dụng lao động, 
giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo học. 
Những ý kiến đóng góp từ các bên liên quan giúp 
cho việc xác định chuẩn đầu ra về năng lực số khách 
quan và sát thực tiễn nghề nghiệp. Việc lấy ý kiến có 
thể thông qua phiếu hỏi ý kiến, phỏng vấn trực tiếp, 
tổ chức hội thảo, seminar… sau đó được thảo luận, 
phân tích, tổng hợp và xây dựng thành các chuẩn 
đầu ra năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo 
dục tiểu học. 

Ban hành chuẩn đầu ra năng lực số: Sau khi chuẩn 
đầu ra về năng lực số được xây dựng, nhà trường 
thực hiện việc ban hành, công bố cho các bên liên 
quan.

Việc xác định rõ ràng mục tiêu và chuẩn đầu ra 
về năng lực số trong chương trình đào tạo giúp cho 
các cơ sở giáo dục có định hướng cụ thể trong phát 
triển chương trình dạy học các học phần và tổ chức 
các hoạt động đào tạo nhằm đảm bảo sinh viên đáp 
ứng yêu cầu về năng lực số sau khi ra trường.

Bước 2: Xây dựng chương trình dạy học tích hợp phát 
triển năng lực số trong các học phần 

Dựa trên mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo, mỗi giảng viên xây dựng chương 
trình dạy học cho từng học phần trong đó tích hợp 
phát triển năng lực số cho sinh viên. Việc xây dựng 
chương trình dạy học các học phần cần tập trung 
xác định chuẩn đầu ra, lựa chọn nội dung, hình 
thức dạy học, thiết kế hoạt động dạy học và kiểm 
tra, đánh giá kết quả dạy học vừa đáp ứng yêu cầu 
của chương trình đào tạo đồng thời đáp ứng yêu 
cầu về tích hợp phát triển năng lực số cho sinh viên 
đại học ngành Giáo dục tiểu học. Việc xây dựng 
chương trình dạy học tích hợp phát triển năng lực 
số trong các học phần theo mô hình TPACK bao 
gồm các bước sau:

Phân tích chuẩn đầu ra và xác định các nội dung 
học phần theo TPACK. Việc xác định chuẩn đầu ra 
là bước quan trọng đầu tiên trong xây dựng và 
tổ chức chương trình dạy học các môn học, đó là 
những yêu cầu mà chúng ta mong đợi người học 
đạt được sau quá trình học tập môn học. Dựa vào 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và chuẩn 
đầu ra về năng lực số được xác định dựa vào khung 
năng lực số của sinh viên đại học ngành Giáo dục 
tiểu học (Nguyễn Trung Kiền, 2024), giảng viên 
xác định chuẩn đầu ra và nội dung học phần theo 
cấu trúc của khung TPACK bao gồm: Chuẩn đầu 
ra về nội dung kiến thức chuyên môn; chuẩn đầu 
ra và nội dung kiến thức sư phạm; chuẩn đầu ra và 
nội dung kiến thức công nghệ; chuẩn đầu ra và nội 
dung giao thoa kiến thức chuyên môn - sư phạm - 
công nghệ (xem Bảng 1).

Bảng 1: Chuẩn đầu ra, nội dung học phần và các nhiệm vụ học tập theo TPACK

STT Chuẩn đầu 
ra học phần

Chuẩn đầu ra theo TPACK Nội dung học phần theo 
TPACK

Nhiệm vụ 
học tập

1 Chuẩn đầu 
ra 1

Chuẩn đầu ra về  kiến thức chuyên 
môn

Nội dung kiến thức chuyên 
môn

Nhiệm vụ học tập 1,2,…

Chuẩn đầu ra về  kiến thức sư phạm Nội dung kiến thức sư phạm Nhiệm vụ học tập 1,2, …

Chuẩn đầu ra về  kiến thức công nghệ Nội dung kiến thức công 
nghệ

Nhiệm vụ học tập 1,2,…

Chuẩn đầu ra về  kiến thức chuyên 
môn, sư phạm, công nghệ

Nội dung kiến thức chuyên 
môn, sư phạm, công nghệ

Nhiệm vụ học tập 1,2,…

2 Chuẩn đầu 
ra 2 ……………….. ………………..

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 22, Số 03 (2026), 24-31
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Xác định các nhiệm vụ/dự án học tập phát triển năng 
lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học theo 
khung TPACK. Trên cơ sở chuẩn đầu ra và nội dung 
học phần đã xác định theo khung TPACK, giảng 
viên xây dựng các nhiệm vụ học tập phù hợp. Một 
nội dung có thể có một hoặc nhiều nhiệm vụ miễn 
sao đủ để đánh giá được năng lực của sinh viên theo 
các yêu cầu của chuẩn đầu ra học phần (xem Bảng 1).

Các nhiệm vụ được thể hiện dưới nhiều hình thức 
như các bài tập nghiên cứu, bài thực hành, dự án 
học tập tạo cơ hội cho sinh viên có điều kiện trao 
đổi, nghiên cứu sâu nội dung chuyên môn cũng như 
phương pháp tích hợp công nghệ trong quá trình 
thực hiện và tạo dựng sản phẩm học tập.

Xác định phương pháp, hình thức tổ chức dạy học học 
phần. Giảng viên căn cứ vào nội dung dạy học để 
lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù 
hợp, chú trọng tới các phương pháp và hình thức 
phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo 
của sinh viên. Để đạt hiệu quả trong phát triển năng 
lực số cho sinh viên, giảng viên có thể vận dụng mô 

hình dạy học kết hợp để thiết kế kế hoạch dạy học 
cho môn học. Dạy học kết hợp là hình thức dạy học 
hiện đại, trong đó có sự kết hợp giữa trực tuyến và 
trực tiếp trên lớp học, được chia thành ba giai đoạn 
học tập. Đối với đào tạo đại học, mô hình kết hợp có 
thể được vận dụng theo các giai đoạn như sau (xem 
Bảng 2).

Xác định phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập của sinh viên. Việc đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên được thực hiện thông qua đánh giá thường 
xuyên trong quá trình học tập và đánh giá tổng kết 
học phần. Tùy vào mục tiêu chuẩn đầu ra và nội dung 
bài học, giảng viên lựa chọn các phương pháp và công 
cụ đánh giá phù hợp. Để tăng cường phát triển năng 
lực số cho sinh viên, các hoạt động đánh giá thường 
xuyên có thể được thực hiện trong suốt quá trình học 
tập thông qua các công cụ số, nền tảng số (Google 
Forms, Kahoot, Quyzizz, Schoology…) các hoạt động 
đánh giá tổng kết có thể được tổ chức dưới hình thức 
các đồ án, dự án học tập, tăng cường các hoạt động 
thực hành, trải nghiệm ở trường tiểu học.

Bảng 2: Mô hình dạy học kết hợp trong đào tạo sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học

Giai đoạn học ở nhà

Hoạt động của giảng viên Hoạt động của sinh viên

- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu tài liệu học tập ở nhà 
như: Xem video, bài giảng E-learning, đọc tài liệu... thông qua 
các công cụ trực tuyến. 
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện một số nhiệm vụ học 
tập ở nhà: Sưu tầm tư liệu, trả lời các câu hỏi, chuẩn bị nội dung 
báo cáo, thảo luận… Các nhiệm vụ được hướng dẫn chi tiết về 
cách hoàn thành và thời gian nộp bài.
- Giảng viên sử dụng các công cụ trực tuyến để tương tác, hỗ trợ 
sinh viên trong quá trình học tập ở nhà.

- Sinh viên tìm hiểu các nội dung học tập liên quan 
đến bài học thông qua sự hướng dẫn của giảng 
viên.
- Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập được 
giao từ giáo viên.
- Sinh viên tham gia các hoạt động tương tác với 
giáo viên và bạn cùng lớp thông qua các hoạt động 
trực tuyến.

Giai đoạn học trên lớp

- Giảng viên yêu cầu sinh viên chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm 
vụ học tập ở nhà liên quan đến nội dung bài học.
- Giảng viên tổ chức hoạt động thảo luận với những nội dung 
sinh viên cần giải đáp.
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các nhiệm vụ học 
tập (thực hành rèn luyện kĩ năng, vận dụng vào các tình huống 
thực tiễn, …).
- Giảng viên tổng kết nội dung bài học.

- Sinh viên chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ ở 
nhà.
- Sinh viên tham gia thảo luận với giảng viên và 
cả lớp.
- Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Sinh viên lắng nghe và lĩnh hội.

Giai đoạn sau giờ học trên lớp

- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tiếp tục thực hiện các yêu cầu 
nhiệm vụ ở nhà hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã hình thành trên lớp.
- Giảng viên hỗ trợ thêm cho sinh viên thông qua các công cụ 
trực tuyến. 

- Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn. 
- Sinh viên tự đánh giá bản thân trong quá trình 
học tập, xác định những khó khăn để được giảng 
viên hỗ trợ.

Nguyễn Trung Kiền, Trần Hằng Ly
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Bước 3: Tổ chức quá trình đào tạo phát triển năng lực 
số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học

- Tổ chức dạy học các học phần tích hợp phát triển 
năng lực số cho sinh viên

Ở giai đoạn này, giảng viên tiến hành thực hiện 
các hoạt động dạy học, đào tạo theo kế hoạch đã xây 
dựng. Trong quá trình dạy học cần chú ý các hoạt 
động nâng cao vai trò chủ thể, tự học, tự nghiên 
cứu của sinh viên, tăng cường các hoạt động rèn 
luyện, phát triển năng lực số cho sinh viên đáp ứng 
các chuẩn đầu ra của học phần. Giảng viên đóng 
vai trò là người tổ chức, điều khiển, hướng dẫn các 
hoạt động học tập, nghiên cứu, cùng trao đổi, chia 
sẻ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập. Để 
nâng cao chất lượng trong dạy học, giảng viên cần 
áp dụng các phương pháp, hình thức giảng dạy tích 
cực, lấy người học là trung tâm nhằm hướng tới xây 
dựng một môi trường lớp học năng động, sáng tạo, 
phát huy tối đa vai trò chủ thể của sinh viên. Giảng 
viên có thể tổ chức cho sinh viên thực hiện các dự án 
học tập trong mỗi học phần. Với mỗi dự án học tập, 
giảng viên giúp sinh viên triển khai theo các bước: 
1) Xác định chủ đề và các nhiệm vụ của dự án học 
tập; 2) Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án học tập; 
3) Thực hiện dự án học tập; 4) Hoàn thiện sản phẩm 
và thử nghiệm thực tế; 5) Đánh giá và phản hồi của 
giảng viên.

Tổ chức hoạt động thực hành, thực tế ở trường tiểu 
học có trải nghiệm ứng dụng năng lực số trong nghề 
nghiệp. Quá trình thực hành, rèn luyện nghề nghiệp 
ở trường tiểu học có thể thông qua các học phần rèn 
luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên với kế hoạch 
rõ ràng hoặc có thể thông qua việc thực hiện các dự 
án học tập trong đó có thử nghiệm sản phẩm ở trường 
tiểu học. Trong quá trình trải nghiệm ở trường tiểu 
học, sinh viên cần tích cực, chủ động trao đổi, xin 
những tư vấn, góp ý từ giáo viên hướng dẫn để ứng 
dụng tối đa và hiệu quả các thành phần năng lực số đã 
rèn luyện ở cơ sở đào tạo vào lớp học tiểu học. Những 
trải nghiệm thực tế là những bài học hữu ích giúp sinh 
viên có thêm những kinh nghiệm quý giá trong học 
tập đồng thời tạo niềm tin và động lực để sinh viên 
thêm yêu nghề, yêu công việc của mình. 

Xây dựng môi trường tạo động lực phát triển năng 
lực số cho sinh viên. Các cơ sở giáo dục đại học cùng 
giảng viên cần đảm bảo xây dựng được một môi 
trường lí tưởng để sinh viên trau dồi kiến thức, kĩ 
năng chuyên môn và phát triển năng lực số. Môi 

trường đó trước hết là một hệ thống cơ sở vật chất 
toàn diện, một hệ sinh thái số cởi mở với đầy đủ 
các trang thiết bị công nghệ số, phòng học đa năng, 
thông minh, hệ thống thư viện số kết nối toàn cầu, 
mạng wifi ổn định… cùng các nhân viên kĩ thuật 
có kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ sinh viên khi cần. 
Ngoài ra, môi trường lí tưởng còn phải tạo dựng một 
sân chơi bổ ích với các hoạt động ngoại khóa giúp 
sinh viên được trải nghiệm các hoạt động rèn luyện, 
phát triển năng lực số ở ngoài lớp học, giao lưu, chia 
sẻ về công nghệ số, kết nối với cộng đồng học tập số 
để cùng nghiên cứu, trao đổi những khía cạnh khác 
nhau để hoàn thiện năng lực số của bản thân.

Bước 4: Đánh giá và điều chỉnh chương trình dạy học 
các học phần và chương trình đào tạo tích hợp phát triển 
năng lực số

Sau quá trình dạy học, giảng viên phân tích những 
ưu điểm và hạn chế của chương trình dạy học môn 
học của mình và rút ra kinh nghiệm cho bản thân, 
từ đó tiến hành điều chỉnh những thiếu sót đảm bảo 
chương trình dạy học phù hợp với thực tiễn dạy học. 
Việc đánh giá chương trình dạy học cần đảm bảo 
tính khách quan, trung thực, được thực hiện thường 
xuyên, liên tục để đảm bảo nội dung giảng dạy luôn 
đáp ứng được mục tiêu đã đề ra. Những nội dung 
cần được đánh giá bao gồm chuẩn đầu ra, kế hoạch 
dạy học, các nội dung phát triển năng lực số đã được 
tích hợp vào các bài giảng, phương pháp, hình thức 
dạy học, năng lực của sinh viên và môi trường dạy 
học. Bên cạnh việc tự đánh giá, các cơ sở giáo dục 
đào tạo và giảng viên nên tiến hành thu thập ý kiến 
nhận xét của sinh viên thông qua các biểu mẫu đánh 
giá nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được bày tỏ 
quan điểm, cũng như tham gia vào quá trình xây 
dựng chương trình dạy học. 

4. Kết luận 
Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu 

về các khía cạnh khác nhau của năng lực số và mô 
hình tiếp cận trong đào tạo phát triển năng lực số 
cho sinh viên đại học. Phân tích mô hình kiến thức 
nội dung sư phạm công nghệ, mô hình liên kết phát 
triển chuyên môn và mô hình dạy học kết hợp cho 
thấy tính ưu việt và hiệu quả trong phát triển năng 
lực số cho sinh viên đại học tại các cơ sở giáo dục 
đào tạo sư phạm. Đây là căn cứ để nhóm tác giả đề 
xuất quy trình phát triển năng lực số cho sinh viên 
đại học ngành Giáo dục tiểu học, tạo điều kiện thuận 
lợi để các cơ sở giáo dục đại học và nhà giáo dục 
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vận dụng trong quá trình đào tạo góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục năng lực nghề nghiệp nói chung 
và năng lực số nói riêng. Trong tương lai, năng lực 
số sẽ là một thành phần năng lực nghề nghiệp quan 
trọng đối người làm công tác giáo dục, do đó cần 

có quy trình và biện pháp khoa học nhằm đào tạo 
phát triển năng lực số cho sinh viên đại học ngành 
Giáo dục tiểu học để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 
trong giáo dục và đổi mới Chương trình Giáo dục 
phổ thông hiện nay.
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